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Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật (sau đây gọi là: Hội đồng) quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL); Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 1718/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

Hội đồng tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng các 

cấp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Tƣ vấn hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL; hƣớng dẫn, chỉ 

đạo, tổ chức hoạt động của Hội đồng 

a) Cấp tỉnh:  

- Trên cơ sở văn bản hướng dẫn ở Trung ương, tư vấn, cho ý kiến của Hội 

đồng, ý kiến đề xuất của Ban Thư ký Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở 

Tư pháp) đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản về công tác PBGDPL làm cơ sở định hướng 

để các Ủy viên Hội đồng, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện triển khai các 

hoạt động thống nhất, kịp thời, đầy đủ, cụ thể như: 
1
.  

                                           

         1. Các Kế hoạch: số 216/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh, phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; số 485/KH-

UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh, thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân” trên địa bàn tỉnh; số 828/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập 

huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2023; 

số 273/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tố 

tụng hành chính năm 2015; số 303/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về phổ biến các 

Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần 

thứ Hai trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh ban 

hành các Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; số 3357/KH-
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        - Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-HĐPH 

ngày 13/01/2023 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2023; Kế 

hoạch số 582/KH-HĐPB ngày 10/3/2023 về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Quyết định số 

59/QĐ-HĐPH ngày 25/5/2023 của Thành lập Tổ kiểm tra công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1276/STP-VBTT ngày 16/5/2023 đề nghị triển 

khai hoạt động công tác PBGDPL 7 tháng cuối năm 2023; Công văn số 

3701/HĐPH ngày 27/7/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục triển 

khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật những tháng còn lại của năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

- Việc kiện toàn, hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh và huyện được 

chú trọng. Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Thông báo số 

182/TB-HĐPH ngày 30/01/2023 về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng 

PHPBGDPL tỉnh; Thông báo số 2095/TB-HĐPH ngày 28/7/2023 về việc thay 

đổi Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh...; Hiện nay Hội đồng PBGDPL tỉnh 

có 37 người (trong đó Thường trực 03; Ủy viên: 34); Các Ủy viên Hội đồng 

đã tích cực tham mưu, cho ý kiến về việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện công tác PBGDPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.  

- Thường xuyên rà soát thông tin đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 

kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 339/QĐ-

UBND ngày 27/3/2023; Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 và Quyết 

định số 1779/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 về miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật 

tỉnh; Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 04/8/2023; Quyết định số 400/QĐ-

UBND  ngày 27/3/3023; Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 và Quyết 

định số 1160/QĐ-UBND ngày 05/9/2023; Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 

19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh; 

Hiện có 65 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

          Năm 2023, các Sở, ban, ngành tỉnh đã phát huy vai trò Ủy viên Hội đồng 

trong hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý. Đa số các Sở, ban, ngành tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành 

Kế hoạch PBGDPL từ đầu năm và tập trung xác định các nhiệm vụ PBGDPL gắn 

với các lĩnh vực quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ. Kịp thời triển khai 

các nhiệm vụ PBGDPL nhiệm vụ  phát triển Kinh tế - Xã hội, các vấn đề được dư 

luận xã hội; phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua 

và các văn bản pháp luật liên quan.  

         b) Cấp huyện:  

         Trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Hội đồng các huyện, thành phố đã chủ 

động tham mưu UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 

                                                                                                                                    
UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh … 
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công tác PBGDPL năm 2023. Kết quả, có 7/7 Hội đồng cấp huyện đã ban hành kế 

hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2023 
2
. Đồng thời cũng kịp thời 

rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định kiện toàn lại 

Hội đồng phối hợp PBGDPL có 167 người; công nhận báo cáo viên pháp luật và 

Quy chế hoạt động của 
 
Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp mình. Nhìn chung, việc 

triển khai công tác PBGDPL được các địa phương thực hiện đồng bộ, thống nhất 

trên phạm vi toàn tỉnh.  

        Về cơ bản, Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện đều duy trì hoạt động thông qua 

các cuộc họp của Hội đồng (hoặc gửi văn bản, phiếu lấy ý kiến) và Ban Thư ký 

giúp việc Hội đồng nhằm đảm bảo công tác tư vấn định hướng của Hội đồng 

được thực hiện kịp thời, thường xuyên; qua đó phát huy hiệu quả vai trò của các 

Ủy viên Hội đồng, Ban Thư ký trong triển khai công tác PBGDPL tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

         2. Tƣ vấn xây dựng, ban hành và triển khai PBGDPL các Chƣơng 

trình, Đề án 

Ủy viên Hội đồng tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện đã tư 

vấn, tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành và triển khai các kế hoạch, văn 

bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL đối với các Chương trình, Đề án.   

         Kết quả tuyên truyền, PBGDPL
3
: Đã thực hiện 5.423 cuộc tuyên truyền, 

PBGDPL, có 1.321.358 người tham dự; cấp, phát miễn phí 23.412 tài liệu; đăng 

tải 7.906 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 55 

cuộc thi, hội thi, có 70.318 người trực tiếp tham dự. Số lần phát sóng chương 

trình PBGDPL: 45.422. 

         Nội dung tuyên truyền, phổ biến: Trọng tâm các nội dung chính sách mới 

của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm, 

nhằm định hướng dư luận xã hội; thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên tai; dịch bệnh;… Nội dung phổ 

biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật mới được ban 

hành trong năm 2022 và 2023 (Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc 

hội khóa XV thông qua; phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông 

                                           

         2. Kế hoạch số 08/KH-HĐPHPBGDPL ngày 10/02/2023 hoạt động của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thuận Nam năm 2023; Kế hoạch số 29/KH-HĐPH 

ngày 07/02/2023 hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

trên địa bàn huyện Ninh Phước. Kế hoạch số 19/KH-HĐPHPBGDPL ngày 16/02/2023 hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thuận Bắc năm 2023; Kế 

hoạch số 34/KH-HĐPH ngày 29/01/2023 hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật huyện Ninh Hải năm 2022; Kế hoạch số 44/KH-ĐPHPBPL ngày 14/02/2023 

hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm năm 2023; Kế hoạch số 32/KH-HĐPHPBGDPL ngày 03/02/2023 Hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ninh Sơn năm 

2023; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 28/6/2023 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Bác Ái. 

       
3
. Xem Phụ lục chi tiết kết quả thực hiện của các Ủy viên Hội đồng tỉnh (là các Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh) và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện. 
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qua tại kỳ họp thứ 4 và 5…) và các văn bản luật liên quan đến thực hiện nhiệm 

vụ của các ngành, lĩnh vực.  

        Hình thức tuyên truyền, PBGDPL thực hiện qua nhiều hình thức đa dạng, 

phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương, nhất là trong giai 

đoạn vừa phát triển kinh tế xã hội. Các hình thức chủ yếu: Tuyên truyền bằng 

các phóng sự, bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; các chuyên trang, chuyên 

mục Hỏi - đáp pháp luật, trang mạng xã hội, các  tình huống pháp luật thông qua 

truyền thông đại chúng; hội nghị, cuộc họp trực tiếp và trực tuyến; sinh hoạt 

Ngày Pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật; cuộc thi, hội thi; Facebook, Zalo, 

…; biên soạn tờ gấp, tờ rơi, tài liệu đăng tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử; 

phát sóng thường kỳ trên hệ thống truyền thanh địa phương; tuyên truyền trực 

quan bằng pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu trực quan sinh động; thông qua 

các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính; giải quyết chế độ chính sách, hồ sơ theo vụ việc ... 

         Ngoài ra cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh (Sở Tư pháp) phối hợp với 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ban hành (Chương trình số 61/CTR-STP-

ĐPTTH ngày 10/01/2023 phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2023); Phối hợp với Sở Thông tin và 

truyền thông để vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh; Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và 

gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 13 xã của 06 

huyện, cụ thể: 02 Xã: Phước Nam, Phước Ninh, huyện Thuận Nam; 03 xã: 

Phước Vinh, Phước Hậu, An Hải, huyện Ninh Phước; 02 xã: Mỹ Sơn, Nhơn 

Sơn, huyện Ninh Sơn; 01 xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; 02 xã: Phước Chiến, 

Phước Kháng,  huyện Thuận Bắc và 03 xã: Phước Bình, Phước Tiến, Phước 

Thắng, huyện Bác Ái (theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 11/9/2022 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh). Cử 06 báo cáo 

viên giáo dục pháp luật tỉnh tham gia công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

về hôn nhân và gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 

huyện Thuận Bắc; Tham gia phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5; các văn bản pháp luật liên quan tại 

04 huyện: Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Phước... 

         Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 06/6/2023 

Sơ kết 01 năm kết quả thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Công văn số 5100/UBND-

TCD ngày 06/12/2023 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Tổ chức 

truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 theo Quyết định số 407/QĐ-TTg 

ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ” trên địa bàn tỉnh. 

        3. Tƣ vấn xác định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 
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          a) Cấp tỉnh: Trên cơ sở Kế hoạch số 141/KH-HĐPBGDPL, đã định hướng 

các nội dung có trọng tâm, trọng điểm và các hình thức triển khai thực hiện công 

tác PBGDPL. Ủy viên Hội đồng đã xác định các nội dung cần tập trung triển 

khai thực hiện để đảm bảo hiệu quả, các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định định hướng dư luận xã hội; 

giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính 

trị, đạo đức lối sống… Hình thức đa dạng, phong phú (như tổ chức tập huấn, hội 

nghị tuyên truyền, phổ biến, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

giỏi năm 2023, tổ chức tọa đàm, sinh hoạt Ngày pháp luật, lồng ghép trong các 

buổi sinh hoạt, cuộc họp; biên soạn, phát hành tài liệu; pano, áp phích, băng rôn; 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở…), chương trình phối hợp 

giữa các sở, ban, ngành với Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận để thực hiện các 

chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, đưa tin, bài về pháp luật… 

         b) Cấp huyện:  

         Qua báo cáo của các địa phương, cho thấy công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên 

truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Một số địa 

phương ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác phổ biến các 

Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 và các văn 

bản pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến Nhân dân tại cơ sở. 

Nội dung tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan đến đời sống 

Nhân dân; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Hoạt động PBGDPL với nhiều hình 

thức phù hợp tình hình tại địa phương.  

4. Tƣ vấn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và 

Ban Thƣ ký Hội đồng 

a) Cấp tỉnh:  

Trên cơ sở định hướng của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Hội 

đồng tỉnh xác định nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Hội đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đồng đã đề ra các 

nhóm giải pháp trong Kế hoạch, Quy chế hoạt động của Hội đồng và phân công 

cụ thể nhiệm vụ cho từng Ủy viên Hội đồng nhằm phát huy vai trò Ủy viên Hội 

đồng trong công tác PBGDPL. Đồng thời, Cơ quan Thường trực Hội đồng có 

văn bản hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật; dự thảo các văn bản của Hội đồng gửi lấy ý kiến 

của các Ủy viên Hội đồng trước khi ban hành; … 

         b) Cấp huyện:  

         Theo số liệu báo cáo, một số địa phương đã có các giải pháp nhằm nâng 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL (như Tp Phan Rang-Tháp 

Chàm, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Bắc, huyện Ninh Hải, Ninh Phước...). Tổ 

chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về nội dung tuyên truyền, phổ biến theo 

yêu cầu thực tế tại cơ sở để chọn lọc nội dung phổ biến cho phù hợp.  

5. Tƣ vấn hƣớng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 
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        a) Cấp tỉnh:  

          Để “Ngày pháp luật” năm 2023 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, 

hiệu quả theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về việc Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Sở Tư pháp (Cơ quan Thường 

trực Hội đồng PBGDPL tỉnh) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 

4303/UBND-TCD ngày 16/10/2023 về hướng dẫn hưởng ứng “Ngày pháp luật” 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2023 trên địa bàn tỉnh bảo 

đảm phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 2490/KH-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023” theo Quyết 

định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật trung ương tổ chức.  

b) Cấp huyện:  

 Qua báo cáo của các địa phương, thống kê cho thấy có 7/7 huyện, thành 

phố ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2023 và tổ chức 

sinh hoạt định kỳ hàng tháng  

         6. Tƣ vấn thực hiện việc huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia 

công tác PBGDPL 

         Thu hút các nguồn lực trong xã hội hóa công tác PBGDPL được triển khai 

thực hiện, nhưng kết quả chưa cao, chưa huy động được kinh phí ngoài ngân 

sách để thực hiện công tác PBGDPL.  

        7. Công tác kiểm tra hoạt động PBGDPL của Hội đồng tỉnh năm 2023  

         Hội đồng tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 582/KH-HĐPB ngày 10/3/2023 về 

kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2023; Quyết định số 59/QĐ-HĐPH ngày 25/5/2023 của Thành lập 

Tổ kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh tại 10 đơn vị: (trong đó 

06 đơn vị cấp tỉnh Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Xây dựng, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo; 02 

Hội đồng PHPBGDPL thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Hội đồng PHPBGDPL 

huyện Bác Ái và 02 UBND Phường Bảo An và UBND xã Phước Tiến) 

Qua kiểm tra nhìn chung các cơ quan đơn vị và địa phương đã thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ trong công tác PBGDPL. Kịp thời ban hành các Kế hoạch, 

các văn bản chỉ đạo có liên quan về các Chương trình, Đề án công tác PBGDPL; 

Sinh hoạt “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11); 

Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được quan tâm chú trọng; các hình thức  PBGDPL 

cũng đa dạng, phong phú; các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công 

tác PBGDPL được nhân rộng (như Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng PHPBGDPL thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm...); Chủ động kiện toàn lại Hội đồng phối hợp HĐPBGDPL và ban hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp HĐPBGDPL cấp huyện; Đồng thời rà 
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soát công nhận đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp 

luật cấp xã đúng theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 và 

Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định 

về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; Công tác xây dựng, quản 

lý, sử dụng và khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp 

luật và Công văn số 3334/UBND-TCDNC ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh hướng 

dẫn việc thực hiện quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định 

14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật của các cơ quan và địa phương cũng được quan tâm chú trọng... 

Tuy nhiên, công tác PBGDPL của Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải và 

Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; huyện Bác Ái 

vẫn còn hạn chế như: Chưa kịp thời đôn đốc nhắc nhỡ các đơn vị thuộc Sở; các 

phòng, ban huyện và UBND các xã ,thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

PBGDPL; công tác rà soát công nhận đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện 

chưa bảo đảm số lượng đúng theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 

năm 2012 và Thông tư số 10/2016/TT-BTP (Ninh Sơn, Thuận Nam); Sinh hoạt 

“Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11) nội dung chưa 

được phong phú; Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cấp 

huyện chưa chủ động triển khai; (chủ yếu do Sở Tư pháp phối hợp thực hiện). Việc 

chi trả thù lao vụ việc cho hòa giải viên chưa kịp thời theo quy định, nguyên nhân; 

do công chức phòng Tư pháp thường xuyên thay đổi, nên chưa chủ động thực hiện; 

Kỹ năng, phương pháp tuyên truyền của báo cáo viên pháp luật cấp huyện còn hạn 

chế, nên hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL chưa cao; công tác phối hợp của Ủy viên 

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện chưa thật sự quan tâm chú trọng... 

 8. Công tác sơ kết, tổng kết; khen thƣởng trong công tác PBGDPL 

         Trên cơ sở Kế hoạch phát động phong trào thi đua công tác PBGDPL của 

UBND tỉnh; Hội đồng tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tổ chức 

tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; qua đó 

đánh giá những kết đã đạt được và những hạn chế trong công tác tuyên truyền 

PBGDPL và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác PBGDPL năm 

2024; Đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 08 tập thể và 

08 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 18 tập thể và 19 cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2023. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc Kết quả đạt đƣợc 

Trong năm 2023, Hội đồng tỉnh đã chủ động tư vấn, tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình, có giải pháp để phát triển 

Kinh tế -Xã hội; tư vấn chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL tại địa phương phù 

hợp với tình hình và hiệu quả. Cụ thể:  
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a) Thường trực Hội đồng tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch 

của UBND tỉnh và của Hội đồng tỉnh; bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng 

dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; kịp thời tuyên truyền, phổ biến 

các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua và các văn bản 

pháp luật liên quan, đăng tải tài liệu, tin, bài, các chuyên mục về PBGDPL trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử; phối hợp tổ chức các hoạt động PBGDPL cho các 

đối tượng đặc thù phù hợp với điều kiện tại địa phương.  

b) Các Sở, ban, ngành, Mặt trận TQVN tỉnh, các cơ quan, đơn vị và 

UBND cấp huyện đã có nhiều nỗ lực, chủ động triển khai công tác PBGDPL 

bám sát nhiệm vụ chính trị để thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch về công tác PBGDPL.  

c) Hoạt động triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật” tiếp tục triển khai thực 

hiện bằng nhiều hình thức có sự đổi mới, sáng tạo; tổ chức rộng khắp tại ngành, các 

cấp, nhất là Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023” do Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức đã làm rõ nét hơn 

về ý nghĩa “Ngày pháp luật” qua nhận thức và tinh thần thượng tôn Hiến pháp, 

pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.      

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế:  

- Công tác phối hợp giữa các Ủy viên Hội đồng với Cơ quan Thường trực 

Hội đồng còn hạn chế, nhất là trong tham mưu giải quyết các vấn đề đột xuất, 

vướng mắc trong thi hành pháp luật, những vấn đề dư luận xã hội quan hoặc cần 

định hướng dư luận xã hội; chưa phát huy vai trò gắn kết được trách nhiệm của 

Ủy viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu 

quả công tác PBGDPL.  

         - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đã được chú 

trọng, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Kinh phí 

hoạt động của Hội đồng các cấp còn thấp.  

        - Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở chưa thật 

sự sâu rộng, chất lượng chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị và địa phương mới 

xây dựng kế hoạch nhưng chưa tổ chức triển khai. 

         - Một số Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật 

cấp xã còn nhiều hạn chế trong công tác tham mưu và kỹ năng tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

          b) Nguyên nhân:  

          - Một số Ủy viên Hội đồng chưa phát huy vai trò, trách nhiệm tư vấn, 

tham mưu, tham gia hoạt động của Hội đồng; một số cơ quan, Thường trực Hội 

đồng cấp huyện chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu của mình; chưa triển khai 

thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh và Hội đồng tỉnh.  

         - Công tác phối hợp giữa các Ủy viên Hội đồng còn hạn chế, chưa phát 

huy vai trò, gắn kết được trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng với việc tư vấn, 
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tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác PBGDPL thuộc 

phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.  

        III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2024 

        1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm 

         a) Tiếp tục triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch của Chủ 

tịch UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư (kèm theo Quyết định số 

1869/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 15/2/2023 triển 

khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên 

địa bàn tỉnh; Công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án 

“Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Kế hoạch số 

3341/KH-UBND ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh trong Chương trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là QPPL)... 

         b) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng xây dựng nội dung, hình thức sinh 

hoạt phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực; tích cực thực hiện các hoạt động 

hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11). 

         c)  Triển khai thực hiện chuyển đối số trong công tác PBGDPL, tập trung 

vận hành có hiệu quả Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia trên cơ sở bảo 

đảm tính kết nối, liên thông và xây dựng nền tảng phát triển dữ liệu dùng chung 

về PBGDPL và phân công, giao trách nhiệm cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng và cập nhật. 

         d) Triển khai kế hoạch truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tập trung phổ biến kịp thời các vấn đề 

đang được dư luận xã hội quan tâm như: các chính sách hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch 

bệnh; giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc của hệ thống pháp luật; các 

hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam mới ký kết….Triển khai các giải 

pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học 

pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao 

hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp; kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp 

luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-977-qd-ttg-2022-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-525663.aspx
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         đ) Đề xuất các giải pháp, chính sách cụ thể giúp huy động các nguồn lực 

xã hội tham gia hoạt động PBGDPL, đặc biệt là các tổ chức hành nghề luật sư, 

luật gia, các chuyên gia. 

         e) Kiện toàn, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 

tuyên tuyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết 

định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp. Đánh giá, chấm điểm hiệu quả thực hiện công tác PBGDPL theo quy định tại 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công tác PBGDPL; Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12 /8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. 

2. Các giải pháp chủ yếu  

a) Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – 

xã hội lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-

CT/TW, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg, Kế hoạch số 

245-KH/TU và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo Quyết định số 

1869/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh) để xây dựng kế hoạch thực 

hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, 

đơn vị mình. 

- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị 

trong triển khai công tác PBGDPL. Cụ thể:  

 - Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã 

hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn.  

 - Tổ chức triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối 

tượng, địa bàn trong phạm vi toàn tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm.  

          - Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. 

          - Đổi mới và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đội ngũ báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

b) Đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo dục 

pháp luật các cấp.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Ban Thư ký giúp việc và cơ quan 

thường trực Hội đồng; tăng cường trách nhiệm của thành viên trong tổ chức phổ 

biến, giáo dục pháp luật trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.  

 - Tiếp tục tham mưu rà soát kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật các cấp còn lại; ban hành Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật các cấp theo đúng quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên 

cấp xã theo Luật Phổ biến GDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP. 
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c) Thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL, trong đó hoàn thiện và 

vận hành chính thức Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.  

d) Chú trọng hoạt động kiểm tra công tác PBGDPL, tổng kết, đánh giá, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy 

định về công tác PBGDPL, kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để thực hiện 

thống nhất về biện pháp bố trí và cơ chế sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của 

Hội đồng.  

         2. Bộ Tư pháp nghiên cứu định hướng nội dung, hình thức công tác 

PBGDPL trong thời gian tới cho các địa phương. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, 

kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật và người làm công tác PBGDPL./.  

 
Nơi nhận: 
- Hội đồng PHPBGDPL TW (BTP);   

- Cục PBGDPL (BTP);  

- Cục CT phía Nam (BTP);                     (Báo cáo) 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh;  

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- UV Hội đồng tỉnh; 

- Sở Tư pháp;  

- Ban Thư ký Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;  

- Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT. TML 

                TM. HỘI ĐỒNG 

                 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

     GIÁM ĐỐC SỞ TƢ PHÁP 

               Trần Văn Hiếu  
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